
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   

Số:              /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Bằng khen  

                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

ngành Giáo dục; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, Vụ 

trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.  

     QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 01 tập 

thể và 38 cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Long An (có danh sách kèm theo) 

đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản 

lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 - 2023. 

Điều 2. Kèm theo Bằng khen, tập thể và mỗi cá nhân được thưởng theo 

mức thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Long An, Thủ trưởng đơn vị có liên quan, tập thể và các cá nhân 

có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ TCCB (05).  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 
 

 
 
 

 

Ngô Thị Minh 

 



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục tỉnh Long An 

được tặng Bằng khen năm học 2022 - 2023  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày       tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. Tập thể 

 

 Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ, huyện Châu Thành 

II. Cá nhân 

TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Nguyễn Trần Ngọc Thủy 
Giáo viên, Trường Tiểu học Việt 

Lâm, huyện Châu Thành 

2.  Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Lương 

Hòa, huyện Bến Lức 

3.  Bà Hồ Nhựt Ái Phương 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Phước 

Lợi, huyện Bến Lức 

4.  Bà Nguyễn Thị Như Ý 
Giáo viên, Trường Mầm non Họa Mi, 

huyện Bến Lức 

5.  Bà Ngô Thị Ánh Tuyết 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Hoa 

Sen, huyện Bến Lức 

6.  Bà Đào Thị Thanh Thúy 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Long 

Hiệp, huyện Bến Lức 

7.  Bà Huỳnh Lê Cẩm Tiên 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Thạnh 

Hoà, huyện Bến Lức 

8.  Bà La Thị Trúc Hà 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo 

Thạnh Lợi, huyện Bến Lức 

9.  Bà Mai Hồng Nguyên Thủy 
Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Tân 

Bửu, huyện Bến Lức 

10.  Bà Đinh Thị Kiều Thu 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo An 

Thạnh, huyện Bến Lức 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

11.  Bà Lê Thị Thảo 
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non 

thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa 

12.  Bà Lê Thị Kim Ngân 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Bình 

An, huyện Thủ Thừa 

13.  Bà Lê Thị Ngọc Á 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc, 

huyện Thủ Thừa 

14.  Bà Đỗ Hồng Ngọc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Phú, 

huyện Thủ Thừa 

15.  Bà Phạm Thị Tươi 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa 

16.  Ông Lê Châu Pha 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Mỹ An, huyện Thủ Thừa 

17.  Ông Trần Minh Tuyết 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Phước Đông, huyện Cần Đước 

18.  Bà Huỳnh Thị Kim Thoa 
Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đức 

Lập Thượng, huyện Đức Hòa 

19.  Bà Trần Ngọc Tuyết 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Hiệp 

Hòa, huyện Đức Hòa 

20.  Bà Hứa Thị Thanh Tâm 
Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Lộc 

Giang, huyện Đức Hòa 

21.  Bà Lê Thị Phượng 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

An Ninh Tây, huyện Đức Hòa 

22.  Bà Ngô Thị Trinh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đức Lập 

Thượng B, huyện Đức Hòa 

23.  Ông Hồ Ngọc Tùng 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tân Thạnh 

24.  Bà Nguyễn Thị Bé Tý 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

Kiến Bình, huyện Tân Thạnh 

25.  Bà Lê Thị Tâm 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học thị 

trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh 

26.  Ông Võ Minh Thái 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

Nhơn Ninh B, huyện Tân Thạnh 

27.  Bà Nguyễn Thị Anh Thư 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

Tân Lập, huyện Tân Thạnh 
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TT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

28.  Bà Võ Thị Ngọc Thi 
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Bình 

Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa 

29.  Bà Lê Thị Đông 
Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Hòa 

Tây, huyện Mộc Hóa 

30.  Bà Lê Kim Phương 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Dinh, huyện Mộc Hóa 

31.  Bà Trần Thị Kim Chi 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Lập, 

huyện Mộc Hóa 

32.  Ông Nguyễn Quốc Việt 

Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Bình Hòa Đông, huyện 

Mộc Hóa 

33.  Bà Phạm Thị Kim Tuyến 

Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Bình Thạnh, huyện Mộc 

Hóa 

34.  Bà Lưu Nguyệt Bình 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng 

35.  Bà Tăng Thị Thúy 
Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng 

36.  Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 

Giáo viên, Trường Tiểu học Thủy 

Tây, huyện Thạnh Hóa 

37.  Bà Nguyễn Thị Thùy Linh 
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa 

38.  Ông Trần Văn Lực 
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

Hưng Hà, huyện Tân Hưng 

 

Danh sách trên có 01 tập thể và 38 cá nhân./. 


